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số : £ 8 8 4  /SLĐTBXH-VP 
V/v tham eia ý kiến dự tháo Tờ trình. 
NQ của HĐND tinh ban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp còng sử dụng 
NSNN thuộc lình vực LĐTBXH trên 

địa bàn tùúi Quãng Trị

Ouảng Trị, ngày AS thảng 8 năm 2024

Kính gửi:
- ư ỷ  ban M ặt trận Tô quốc Việt N am  tính;
- Các sớ, ban, ngành cắp tỉnh;
- Uy ban nhân dân các huyện, thị xâ, thành phô;
- Các Trường cao đăng: Kỹ thuật, Y tê.

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 
định Cơ chế tự chủ tải chính của đơn vị sự nghiệp công lập; theo quy định tại 
điểm b, khoán 3. Đ iều 4, Nghị định số 60 /2021/NĐ-CP quy định: "Cơ quan 
chuyên môn thuộc ú y  ban nhân dán cấp tinh báo cảo ưv ban nhân dân câp tỉnh 
đẻ trình Hội đong nhân dân cap tính sửa đôi, bô sung hoặc ban hành danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sứ dụng ngân sách nhà nước theo phân cáp thuộc phạm  
vi quản lý cùa địa phương và phù họp với khả nàng ngán sách của địa phương, 
gửi Bộ Tài chinh và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đẻ giám sát trong quá trình 
thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của ƯBND tỉnh tại văn bản sổ 3473/ƯBND-TH ngày 
30 tháng 7 năm  2024 về việc hoàn thành hồ sơ và đề xuất nội dung trình kỳ họp 
chuyên đề HĐND tĩnh khóa VIII.

Đê có căn cứ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, hệ số điêu chỉnh và bộ 
đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, Sở Lao động - Thương binh và Xà hội rà soát, 
xây dựng danh m ục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 
lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xà hội, báo cáo ƯBND tinh xem xét, trình 
H ội đồng N hân dân tinh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và X ã hội theo quy 
định (chi tiết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc Lĩnh vực Lao động-Thương binh vàXă hội tại Phụ lục 01 đinh kèm),

Sờ Lao động - Thương binh và X ã hội đà xây dựng dự thảo Tờ trinh của 
ƯBND tinh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụna ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - 
Thương binh và Xã hội trên địa bàn tinh Quảng Trị (gửi đỉnh kèm dự thảo Tờ 
trình và dự thảo Nghị quyết).

Sớ Lao động - Thương binh và Xằ hội kính đề nghị U ỷ ban  M TTQ V iệt 
Nam tỉnh, các sở. ban. ngành; ƯBND các huyện, thị xá. thành phô tham gia ỷ
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kiến dự thảo Tờ trình, N ghị quyết nêu trên. Ý kiến tham  gia, đề nghị gửi về Sờ 
Lao động - Thương binh và Xẫ hội trước ngày 22/8/2024, bản m ềm  xin gửi qua 
địa chi email: nguyenhung@ quangtri.gov.vn.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phôi hợp thực
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng CM thuộc Sỡ:
- Các đơn vị thuộc Sỡ: Tiling tàm DVVL; Trang 
tâm ĐDNCC&BTXH; Trung tâm BTXHTH1;
- Lưu: VT, VP (KHTC).

Lê Nguyên Hồng

mailto:nguyenhung@quangtri.gov.vn
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Phu luc 01

DANH MỤC
DỊCH  VỤ Sự NG H IỆP CÔNG sử DỤNG NG ÂN SÁCH NH À NƯỚC  

TH UỘ C LĨNH  Vực LAO ĐỘ NG  - TH Ư ƠNG  BINH V À  XÃ HỘI 
TREN ĐỊA BÀN TỈNH QUÃNG  TRỊ

(Kèm theo Công văn số z z tm  /SLĐTBXH-VP ngày siS tháng s  năm 2024
cùa Sớ Lao độnạ-TBXH tinh Quáng Trị)

TT Nội (lung

NSNN 
bảo 
đảm 

toàn bộ 
chỉ phí 

thực 
hiện 

dịch vụ 
công

NSNN 
hỗ trợ 

môt 
phan 

chi phí 
theo lộ 
trình 
tính 
giá 

dịch 
vụ 

công

Căn cứ pháp lý

I Nhóm dịch vụ về chăm sóc người 
có cổng

1 Dịch vụ điều dường luân phiên 
Người có CỎ112

X
- Nghị định 75/2021/NĐ- 
CP ngày 24/7/2021 của 

Chính phù quy định mức 
hường trợ cấp, phụ cấp 
và ché độ tru đài NCC 

với cách mạng
2 DỊcli vụ nuôi dưỡng, điêu dường 

Thương bệnh binh. Người có công X

n Nhóm dịch vụ về giáo dục nghề 
nghiệp

1

Dịch vụ Đào tạo sơ cắp nghề, đào 
tạo nghề dưới 03 tháng cho phụ nừ, 
lao động nông thôn, người kliuyêt 

tật, người thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, thanh niên hoàn thành nghía 

vụ quàn sự, nghĩa vụ công an, 
thanh niên tinh nguyện hoàn thành 
nhiệm vụ thực hiện chương trinli. 
dự án phát triển kinh tê - xà hội.

X

- Quyết định sô 
46/2015/QĐ-TTg ngày

28/9/2015 của Thủ tướng 
Chỉnh phủ về việc quy 
định chính sách hồ trợ 
đào tạo trình độ sơ cấp, 
đào tạo dưới 03 tháng;

- Thông tư số 
43/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 28/12/2016 của Bộ 
Lao động - TB&NH về

việc hướng dẫn thực hiện 
chính sách hỗ trợ đào tạo 
nghề CỈ10 các đôi tirợna 

quy định tại Điều 14
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Nghị định sô 
61/2015/ND-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ 
về chỉnh sách hỗ trợ tạo 

việc lảm và Quv quốc gia 
về việc làm

2 Dịch vụ đào tạo nghề học nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiêin X

Thông tư số 05/2023/TT- 
BLĐTBXH ngày 

15/Ố/2023 về ban hành 
đanh mục ngành nghề 

nặng nhọc, độc hại, nguv 
hiểm trình độ trung cấp, 

cao đắng

3

Dịch vụ đảo tạo nghề trình độ cao 
đăng Iighe, trung cấp các nghề CỎ11 

lại ngoài các nghề quy định tại 
Điểm 1, 2 Mục II nêu trên.

X

Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính Phủ 
quy định về cơ chề thu, 
quản lý học phí đối với 
cơ sờ giáo dục thuộc hệ 
thống quốc đâu và chính 
sách miễn, giảm học phi: 

giá dịch vụ trong giáo 
dục, đào tạo; Nghị định 
số 97/2023/NĐ-CP ngày 
31/12/2023 sửa đổi. bả 
sung một sô điều của 
81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính píni

III Nhóm dịch vụ về việc làm

1

Dịch vụ tư vân, giới thiệu việc làm, 
định hướng nghề nghiệp cho người 
lao động X

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH13

- Nghị đinh 23/2021/NĐ- 
CP của Chính phú quy 
định chi tiết khoản 3 
Điều 37 và Điều 39 của 
Luật Việc làm về Trung 
tâm dịch vụ việc làm. 
doanh nghiệp hoạt động 
dịch vụ việc làm

Quyết địnli 
1058/2016/QĐ-TTg của 
Thủ tướng CP về Banh 
hành danh mục sự nghiệp 
công sử đụng ngân sách 
nhà nước thuộc hull vực 
quản lý nhà nước- của Bộ 
LĐ-TB&XH

2

Dịch vu thu thập, phàn tích, dự báo 
và cung ứng thông tin thị trường 
lao động gôm: thu thập, cung câp 
thông tin thị trường lao động, phân 
tích, dự báo thị trường lao động, 
kết nối thị trường lao động

X

3

Dịch vụ cung ứng và tuyên lao 
động theo yêu cầu của người sử 
dụng lao động, trừ đôi tượng thuộc 
bảo hiêm that nghiệp chi trả X
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IV
Nhỏm dịch vụ vê đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài 
theo họp đổng

1

Dịch vụ đưa người lao động đi làm 
việc ờ nước ngoài theo hợp đồng 
CỈ10 lao động là người dàn tộc thiêu 
số, người thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, than nhàn người có công 
với cách mạng; người cần nâng cao 
trình độ kỹ năng nghe, ngoại ngừ 
theo yêu câu của nước tiêp nhận 
lao động thuộc dự án. chương trình 
hợp tác giừa Chỉnh phủ Việt Nam 
và nước tiêp nhận lao động

X

- Luật Việc làm số 
38/2013/QH

- Điều 10 Nghị định 
61/2015/NĐ-CP của 

Chỉnh phủ ngày 
09/7/2015 Quy định về 

chỉnh sách hỗ trợ tạo việc 
làm và Quỳ Quốc gia ve 

việc làm

V

Nhóm dịch vụ ve trợ  giúp xã hội 
và bảo vệ chăm sóc trẻ  em; dịch 
vụ xã hội trong cơ sở bảo trơ  xã 
liọi

1

Dịch vụ chấm sóc. nuôi dường tại 
Cơ sỡ trợ giúp xă hội, nhà xã hội 
đòi với các đòi tượng thuộc đòi 
tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 
Điều 24 Nghị định 20/2021/NĐ- 
CP. gồm:

a

Dịch vụ chăm sóc nuôi dường đôi 
tượng, gôm: Trợ cấp nuôi dường 
hàng tháng; cấp thè bào hiẻm y tẻ; 
hồ trợ mai táng phí; câp vật dụng 
sinh hoạt hàng ngày, tlniôc chừa 
bệnh thòng thường, vệ sinh cá nhàn 
hàng tháng, đò dùng học tệp và các 
chi phí khác

X
Điều 24,25,26 Nghị 
định 20/2021/NĐ-CP 
ngày 15/3/2021 của 

Chỉnh phủ về việc Quy 
định chính sách bảo trợ 
xà hội đối với đổi tượng 

bảo trợ xã hội

b

Dịch vụ hò trợ giáo dục, đào tạo và 
tạo việc làm, gồm: học mầm non, 
giáo dục phô thông, học nghê, 
trung học chuyên nghiệp, cao đăng, 
đại học văn bằng thử nhắt, tạo việc 
làm

X

2

Dịch vụ trợ giúp xà hội thường 
xu vẻn tại cộng đông; nhận chăm 
sóc, nuôi dường tại cộng đòng các 
đối tượng thuộc đối tượng quy định 
tại Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ- 
CP, gồm:
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a

DỊcli vụ trợ cắp xã hội hàng tháng, 
nhận chain sóc nuôi dường tại cộng 
đông: trợ cảp xà hội, hò trợ chăm 
sóc nuôi dường: câp thẻ bảo hiẽm V 
tê; trợ giúp giáo dục, đào tạo và 
dạv nghê; hô trợ chi phí mai táng 
phí; hướng dân. đào tạo nghiệp vụ 
nhận chăm sóc nuôi dường; un tiên 
vay vôn, dạy nghề tạo việc lảm. hò 
trợ phát triên kinh te hộ

X

Điều 6. 7, 8, 9,10,11, 
18, 19, 20 Nghị định 

20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chính phủ 
về việc Quy định chinh 
sách bào trợ xã hội đôi 

với đối tượng bảo trợ xă 
hội

3 Dịch vụ trợ giúp xà hội kliân câp 
các đôi tượng gôm:

a

Dịch vụ hô trợ kliân cấp gạo, nhu 
veil phẩm thiết veil gôm các đối 
tượng: đôi tượng thuộc hộ thiêu đói 
dịp Tẻt ầm lịch; đôi tượng thiêu 
đỏi, khó khăn, mất nhà ờ do thiên 
tai, hòa hoạn, màt mùa. giáp hạt 
lioặc lý do bất khả kháng khác:

X

b

DỊcli vụ hô trợ chi phí điều trị 
người bị thương nặng gôm các đối 
tượng: Người bị thương nặng do 
thiên tai, hóa hoạn; tai nạn giao 
thòng, tai nạn lao động nghiêm 
trọng hoặc do các lý do bât khả 
kháng khác tại nơi cư trú

X

Điều 12, 13, 14. 15. lố, 
17 Nghị định

c

Dịch vụ hồ trợ chi phí mai táng 
gôm các đôi tượng: Hộ gia đinh có 
người chết, mât tích do thiên tai, 
hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao 
thòng, tai nạn lao động nghiêm 
trọng hoặc các lý do bât klià kháng 
khác:

X

20/2021/NĐ-CP ngày 
15/3/2021 của Chínii phủ 
vẻ việc Quy định chỉnh 
sách bảo trợ xà hội đôi 

với đói tượng bảo trợ xã 
hội

d

Dịch vụ hô trợ làm lứià ở, sửa chừa 
nhà ỡ đổi với các đối tượng gồm: 
Hộ nghẻo, hộ cận nghèo, hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà 
ờ bị đô, sập, trôi, cháy hoàn toàn 
do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do 
bất khả kháng khác mà không còn 
nơi ở: Hộ phải di dời lứìà ở khàn 
cấp theo quyết định của cơ quan có 
thâm quyên do nguy cơ sạt lở, lù, 
hit, thiên tai, hóa hoạn hoặc lý do

X
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bất khả kháng kliác; Hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn có nhà ờ bị hư hòng 
nặng do thiên tai, hòa hoạn hoặc lý 
do bàt khả kháng khác mà không ở 
được:

e

Dịch vụ hò trợ khàn cấp đòi với trẻ 
em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do 
thiên tai, hóa hoạn, dịch bệnh hoặc 
các lv do bất khả kháng khác

X

ơ5

Dịch vụ hò trợ tạo việc làm, phát 
triền sản suất đòi với các đôi tượng 
gôm: Hộ gia đình có người là lao 
động chính bị chết, mất tích hoặc 
hộ gia đinh bị mat phương tiện sản 
xuãt chính do thiên tai. hòa hoạn, 
dịch bệnh hoặc lỷ do bât kliâ kháng 
khác dân đến mất việc làm

X

4
Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng 
dài hạn cho đôi tượng tự nguyện 
sống

X

5
Dịch vụ  công tác xà hội và chăm 
sóc bán trú cho đôi tượng tự 
nguyện

X

VI Nhóm dịch vụ về phòng, chống tệ 
nan xã hội

1 Dịch vụ tư vàn, cai nghiện ma túy

a Dịch vụ áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sờ cai nghiện bãt bưộc X - Nghị định 

116/2021/NĐ-CP ngày 
21/12/2021 của Chinh 

Phủ quy định chi tiết một 
só điêu cùa Luật phòng, 

chóng ma túy, Luật xử lý 
vi pliạni hành chính về 

cai nghiện ma túy, su cai 
nghiện ma túy

- Thông tư 62/2022/TT- 
BTC ngày 05/10/2022 
của Bộ Tài chính Quy 

định việc quản lý và sứ 
dụng kinh phí sự nghiệp 

từ ngân sách nhà 
nước thực hiện chế độ áp

b

Dịch vụ chăm sóc, nuôi dường, 
điều trị đôi tượng cai nghiên ma 
tủy tại cơ sờ cai nghiện ma túy, 
gồm: thực hiện thủ tục áp dụng 
biện pháp đưa vào cai nghiện ma 
tủv: ăn, tư trang: điêu trị cai nghiện 
ma túy; khám bệnh, chừa bệnh: 
học văn hóa, học nghề ngăn hạn; 
phô biển giáo dục pháp luật; văn 
hóa văn nghệ, thè dục thẻ thao; lao 
động trị liệu: mai táng; đưa trờ vẻ 
địa phương nơi cư trú tái hòa nhập 
cộng đồng sau khi kết thúc đợt cai

X
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nghiện dụng biện pháp đưa vào 
cơ sớ cai nghiện ma túy 
bắt buộc; còng tác cai 

nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia đỉnh, cộng đồng, 
cơ sờ cai nghiện ma túy 

vả quân lý sau cai Iighiện 
ma túy

c

Dịch vụ quản lý sau cai nghiện ma 
túy tại nơi cư trú, gồm: tô chức 
quản lý sau cai nghiện ma tủv tại 
nơi cư trú; hỗ trợ học nghề sau cai 
nghiện

X

2
Dịch vụ hô trợ khản câp, chăm sóc 
nuôi dường, đưa vê hòa nhập cộng 
đòng cho nạn nhân bị buôn bán

X

- Điều 24, 25, 26 Nghị 
định 20/2021/NĐ-CP 
ngày 15/3/2021 của 

Chỉnh phủ về việc Quy 
định chính sách bảo trợ 
xà hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội

VII Dịch v ụ  vê An toàn vệ sinh lao 
động

1
DỊcli vụ Thông tin. tuyên truyẻn, 
giáo dục, huấn luyện An toàn vệ 
sinh lao động

X
- Nghị định số 

39/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính phu 
về việc quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật An toàn, vệ sinh lao 

đông* f

2
Dịch vụ huấn luyện A n toàn, vệ 
sinh lao động X


